TIẾNG VIỆT
LUYỆN TẬP: TỪ NGỮ CHỈ ĐẶC ĐIỂM; CÂU NÊU ĐẶC ĐIỂM.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
 -  Xếp được các từ chi đặc điểm đã cho vào các nhóm: từ ngữ chi màu sắc, từ ngữ chi hình dáng, kích thước, từ ngữ chỉ hương vị. 
 - Tìm thêm được từ ngữ chi đặc điểm cho mỗi nhóm và tạo lập câu với từ ngữ chì đặc điểm; làm đúng bài tập điền từ ngữ chi đặc điểm.
- Biết sử dụng các từ chỉ đặc điểm để tạo câu
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực , phẩm chất
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các nội dung trong SGK. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia làm việc nhóm trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Bảng nhóm, thẻ từ cho bài 1.



III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.

	- GV cho HS chơi trò chơi: “Bí mật sau bức ảnh”
- GV phổ biến luật chơi: Trên màn hình là những bức ảnh chụp cảnh đẹp ở đất nước ta. Nhưng đằng sau mỗi bức ảnh đang ẩn một bí mật thú vị — đó có thể là một câu hỏi tìm từ chỉ màu sắc, âm thanh hoặc hình dáng.
Nhiệm vụ của các em là chọn một bức ảnh, lật ra và đọc to câu hỏi sau mỗi bức ảnh. Sau đó, em hãy ghi câu trả lời vào bảng con.
- Qua phần trò chơi các em đã biết được một số từ chỉ âm thanh, màu sắc, hương vị, hình dáng. Vậy để biết xem các từ ngữ đó là các từ chỉ gì? Hôm nay cô cùng các em sẽ tìm hiểu qua tiết học: Từ ngữ chỉ đặc điểm. Câu nêu đặc điểm.
- GV ghi bài
	



- HS tham gia chơi





- HS ghi vở

	2. Khám phá.

	- Bài học hôm nay có mấy nội dung?
- Bây giờ chúng ta đi vào nội dung 1 qua bài tập 1
2.1. Hoạt động 1: Luyện từ và câu (làm việc cá nhân/ nhóm)
Bài 1: Xếp các từ in đậm vào nhóm thích hợp
- GV mời cầu HS đọc yêu cầu bài 1.
- Gọi hs đọc phần a.
- Cho hs nghe lại nội dung phần a qua giọng đọc AI.
- Gọi hs đọc phần b.
- GV: Vậy phần a và phần b có những từ nào là từ in đậm? ( Y/c học sinh thảo luận nhóm đôi trong 1p để trả lời).

? Các từ in đậm này yêu cầu xếp vào mấy nhóm? Là những nhóm nào?
- GV y/c học sinh làm bài nhóm 6 (5 phút).
* Chữa bài:
- Để kiểm tra bài làm của các nhóm cô cho chúng ta tham gia 1 trò chơi. Trò chơi này cần 2 đội,  mỗi đội 6 bạn và trò chơi mang tên “Cuốn sách của em”. Chúng ta cùng lắng nghe luật chơi.( Gv cho hs nghe qua video)
- GV yêu cầu  2 nhóm lên tham gia chơi để chữa bài ( 1 nhóm gắn thẻ từ màu xanh, 1 nhóm gắn thẻ từ màu đỏ) 
- GV yêu cầu hs chữa bài theo từng phần:
+ Từ ngữ chỉ màu sắc: Gọi hs ở nhóm khác đọc bài của mình sau đó đối chiếu.
( Nhóm từ ngữ chỉ hình dáng, kích thước và nhóm từ chỉ hương vị chữa tương tự).

[bookmark: _GoBack]* GV: Gv nhận xét bài làm của hs.
+ Từ chỉ màu sắc: vàng, trắng, nâu nhạt.
+ Từ chỉ hình dáng, kích thước: nhỏ xíu, cao nghều, dài, nhỏ.
+ Từ chỉ hương vị: thơm ngát.
* GV: Bây giờ các em có thể nêu những băn khoăn hoặc những từ ngữ mà em chưa hiểu về bài tập này?
Sau đó GV gọi 1 em trong 2 đội lên bảng lên giao lưu với các bạn
+Dự kiến chia sẻ:
- Bạn giải nghĩa giúp tôi từ “Cao nghều”?


- Gv nhận xét và cho xem hình ảnh “ Cao nghều”
- Bạn hãy đọc to bài làm của nhóm mình cho cả lớp cùng nghe.

* Như vậy qua bài tập 1, các em đã tìm được những từ chỉ màu săc, chỉ hình dáng kích thước, chỉ hương vị. Vậy tất cả những từ này được gọi chung là từ gì?
- Từ chỉ đặc điểm dùng để làm gì?

* Vậy ngoài từ chỉ đặc điểm các em đã tìm được ở bài tập 1 thì em còn biết những từ chỉ đặc điểm nào khác nữa, chúng ta cùng chuyển sang bài 2.
Bài 2: Tìm thêm từ ngữ chỉ đặc điểm theo ba nhóm nêu trên và đặt câu với 2 – 3 từ ngữ tìm được (làm việc cá nhân)
- Gọi hs đọc y/c
- Bài có mấy y/c?
- Bây giờ chúng ta thực hiện yêu cầu thứ nhất của bài tập.
+ Yêu cầu HS quan sát các đồ vật có trong lớp học, sự vật ở xung quanh như: cây cối, hoa, quả, con vật, bầu trời,...) cùng với vốn hiểu biết sẵn có của mình các em ghi lại các từ ngữ chỉ màu sắc; hình dạng, kích thước; hương vị của các sự vật đó ( các em lưu ý tìm các từ khác với các từ ở bài tập 1).
- GV cho học sinh suy nghĩ làm bài cá nhân sau đó làm nhóm đôi ghi ra nháp( 2 phút)
* Chữa bài: Gọi hs chữa theo dãy.
+ Dãy 1: Tìm các từ chỉ màu sắc.
+ Dãy 2: Tìm các từ chỉ hình dáng, kích thước.
+ Dãy 3: Tìm các từ chỉ hương vị


( Trong quá trình các em chữa bài GV có thể hỏi học sinh: Từ em tìm được là từ chỉ đặc điểm của sự vật nào?) Hoặc bạn tìm được từ “mênh mông, xanh ngắt...” GV có thể hỏi: Theo em từ “mênh mông ”dùng để miêu tả cái gì? Hoặc “xanh ngắt” thì miêu tả cái gì cho phù hợp.
+ GV đưa đáp án có 1 số từ theo yêu cầu của bài lên bảng.
* Như vậy qua phần a bài tập 2 các em đã tìm thêm được rất nhiều từ ngữ chỉ đặc điểm. Vậy chúng ta vận dụng các từ này thế nào để viết câu cho đúng, cho hay, chúng mình cùng làm tiếp yêu cầu 2 của bài tập.
- Gọi hs nhắc lại yêu cầu 2 của bài.
- Gọi hs đọc câu mẫu.
- Trong câu này từ chỉ đặc điểm là từ nào?
- Từ vàng rực rỡ miêu tả sự vật nào trong câu?
- Tương tự như cách đặt câu ở phần mẫu. Các em hãy thực hiện yêu cầu 2 của bài tập vào vở.


* Chữa bài: Soi bài và chữa bài.
- Có thể có những bài làm dùng từ chỉ đặc điểm chưa phù hợp với sự vật hay thiếu dấu câu hay không viết hoa đầu câu.

- GV đọc bài đặt những câu đúng, hay để tuyên dương.
*GV: Vậy để đặt được câu đúng em cần lưu ý điều gì?

* Như vậy qua bài tập 1 và bài tập 2 các em đã tìm được 1 số từ chỉ đặc điểm của sự vật và dùng những từ đó để đặt câu miêu tả sự vật rất tốt. Bây giờ chúng mình cùng chuyển sang bài tập cuối cùng đó là bài 3.

Bài 3: Dựa vào tranh, chọn từ thích hợp thay cho ô vuông
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 3.
- BT3 có mấy chỗ trống cần điền?

- Đề bài đã cho mấy từ? Là từ nào?

- GV cho học sinh xem hình ảnh cái chổi rơm
 - Bây giờ các em hãy đọc kĩ đoạn văn và lựa chọn các từ ngữ cho phù hợp để làm bài.
- GV yêu cầu HS làm PBT.
- GV yêu cầu hs đổi phiếu kiểm tra.
* Chữa bài: Soi bài và chia sẻ.
- Vì sao ở ô trống thứ nhất bạn điền từ “xinh xắn”?



- Tôi đố bạn biết tại sao chỗ trống thứ hai tôi điền từ “vàng óng”?

- Tại sao ô trống thứ ba bạn điền từ “bé”?

- Gv nhận xét bài làm của cả lớp.
- Gọi hs đọc lại đoạn văn hoàn chỉnh.
- Nghe đọc qua giọng AI.
-GV: Những từ xinh xắn, vàng óng, bé là những từ chỉ gì?
- 3 từ này dùng để tả cái gì trong đoạn văn?
* Vậy khi nói hoặc viết về một sự vật, hiện tượng nào đó ta nên dùng từ chỉ đặc điểm để câu văn thêm rõ ràng và sinh động

	- 2 nội dung: phần 1 là..., phần 2 là...





- 1 HS đọc yêu cầu bài 1




- HS1: phần a có từ: vàng, trắng, nhỏ xíu, thơm ngát.
- HS2: phần b có từ: nâu nhạt, cao nghều, dài, nhỏ.
- 3 nhóm: là .........
- HS thực hiện làm bài nhóm





- 2 nhóm thực hiện, dưới lớp cổ vũ cho các bạn.




-

 












- HS1: Cao nghều là rất cao
- HS2: Cao nghều: cao hơn hẳn mức bình thường, trông nổi so với người khác.

- HS đọc

- HS: Từ chỉ đặc điểm?

- HS: dùng để miêu tả đặc điểm của sự vật, hiện tượng.





-
 2 yêu cầu:......

- HS làm bài cá nhân






- HS thực hiện
	Màu sắc
	Hình dáng, kích thước
	Hương vị

	Xanh, trắng, đỏ chót, tím ngắt,...
	bé nhỏ, rộng mênh mông, hẹp, dày, mỏng, khổng ló, tí hon,...; 
	Thơm, đắng, chua, cay, mặn, ngọt,...













- HS đọc

- HS: Từ:  vàng rực rỡ.
- Hoa mướp

- HS làm vở.
- VD: + Bầu trời rực đỏ.
         + Cánh đồng lúa chín vàng.
         + Đàn kiến nhỏ xíu.






- HS: Em cần đặt câu theo đúng chủ để và khi viết câu đầu câu viết hoa cuối câu có dấu chấm.






- 3 chỗ trống
- 3 từ là các từ: bé, xinh xắn, vàng óng.








- Từ “xinh xắn” tả vẻ đẹp dễ thương của cô chổi rơm, phù hợp khi nói vào cụm từ “vào loại xinh xắn nhất.”
- Vì cô chổi rơm có màu vàng nên khi tả chiếc váy của cô chổi rơm mình điền từ “ vàng óng” là phù hợp.

- Để khen cái  chổi rơm tuy bé nhưng rất được việc.




- Chỉ đặc điểm.

	3. Củng cố:

	- GV cho hs chơi trò chơi “Rung chuông vàng”. ( 3 câu)
- Hôm nay em học được những gì?
-
 Thế nào là từ chỉ đặc điểm? 



- Hôm nay các em được học từ chỉ đặc điểm là từ chỉ màu sắc, chỉ hình dáng kích thước, chỉ hương vị. Ngoài ra từ chỉ đặc điểm còn có thể là từ chỉ âm thanh, từ chỉ trạng thái tính chất và nội dung này các em sẽ được học ở các tiết sau.
- GV nhận xét giờ học.

	

- Từ chỉ đặc điểm và câu nêu đặc điểm.
- Từ chỉ đặc điểm là từ chỉ màu sắc, chỉ hình dáng kích thước, chỉ hương vị.






	4. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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